
TD2230

Màn	hình	cảm	ứng	22	inch,	Full	HD,
IPS,	Cảm	ứng	10	điểm

	

Công	nghệ	màn	hình	SuperClear®	IPS
Thiết	kế	không	khung	viền
Độ	phân	giải	Full	HD	1080p	
Cổng	kết	nối	HDMI,	DisplayPort	và	VGA	
Hỗ	trợ	hệ	điều	hành	Windows®	7/8/10	và	các	phiên	bản	Linux
	

ViewSonic	 TD2230	 là	 một	 màn	 hình	 cảm	 ứng	 điện	 dung	 10	 điểm	 cùng	 lúc	 và	 công	 nghệ
SuperClear®	IPS,	mang	lại	trải	nghiệm	cảm	ứng	trực	quan,	siêu	nhạy	cùng	hình	ảnh	chân	thực
ở	mọi	góc	nhìn.	Bạn	có	thể	chạm,	vuốt,	chụm,	trượt	các	đầu	ngón	tay	trên	màn	hình	cảm	ứng
này	một	cách	dễ	dàng.	Sản	phẩm	phù	hợp	cho	các	hoạt	động	của	nhà	hàng,	khách	sạn,	trung
tâm	chăm	sóc	sức	khỏe,	doanh	nghiệp,	trường	học	và	giải	trí	tại	gia	đình.	Màn	hình	được	bảo
vệ	bằng	một	tấm	kính	có	độ	cứng	7H	và	thiết	kế	linh	hoạt	giúp	bạn	có	thể	đặt	màn	hình	ở	các
tư	thế	làm	việc	khác	nhau	cho	nhiều	người	dùng	cùng	lúc.

Cảm	Ứng	Điện	Dung	10	Điểm
Màn	hình	cảm	ứng	điện	dung	có	thể	nhận	10	điểm	cảm	ứng	cùng	lúc	với	độ	chính	xác	và	độ
nhạy	cao.	Sản	phẩm	này	phù	hợp	cho	các	môi	trường	cần	tương	tác	nhiều	người	dùng	như	giải
trí	gia	đình,	văn	phòng,	giáo	dục	và	sử	dụng	thương	mại.	



	

SuperClear:	Hình	Ảnh	Sắc	Nét	&	Góc	Nhìn	Rộng
Tận	hưởng	hình	ảnh	chân	thực	sống	động	tại	mọi	góc	nhìn	với	công	nghệ	màn	hình	SuperClear
IPS.

SuperClear®



	

Thiết	Kế	Không	Khung	Viền	
Màn	hình	cảm	ứng	TD2230	được	thiết	kế	không	khung	viền	giúp	bạn	có	những	trải	nghiệm	tốt
hơn.

Thiết	Kế	Gọn	Nhẹ



	

Độ	Phân	Giải	Full	HD	1080p
Màn	hình	có	độ	phân	giải	Full	HD	1080p	giúp	hình	ảnh	hiển	thị	rõ	ràng,	bạn	có	thể	trải	nghiệm
hình	ảnh	một	cách	chân	thực	nhất	khi	làm	việc	hay	giải	trí.

1080p	Full	HD



	

Cổng	Kết	Nối	HDMI,	DisplayPort	Và	VGA
Dễ	dàng	kết	nối	với	các	thiết	bị	ngoại	vi	khác	như	game	consoles,	thiết	bị	Blu-ray,	máy	ảnh,
laptop..thông	qua	các	cổng	kết	nối	thông	dụng	được	tích	hợp	sẵn	HDMI,	DisplayPort	và	VGA.



	

Tương	Thích	Nhiều	Hệ	Điều	Hành
Màn	hình	cảm	ứng	TD2230	có	thể	hoạt	động	tốt	với	nhiều	hệ	điều	hành	khác	nhau	như:
Windows	10,	một	số	phiên	bản	Android	và	Linux.
*Khả	năng	tương	thích	các	hệ	điều	hành	có	thể	khách	nhau	tùy	theo	các	thiết	bị,	các	phiên	bản	hệ	điều	hành,	ứng
dụng	và	môi	trường	người	sử	dụng.	Bạn	nên	kiểm	tra	khả	năng	tương	thích	hệ	điều	hành	trước	khi	mua.

	

Cổng	Kết	Nối	USB	3.0



Màn	hình	TD2230	sở	hữu	cổng	kép	USB	3.0	ở	bên	cạnh	giúp	dễ	dàng	kết	nối	với	các	thiết	bị	lữu
trữ,	thiết	bị	ngoại	vi	khác.	Cổng	kết	nối	này	cung	cấp	khả	năng	truyền	dữ	liệu	và	xạc	nhanh
hơn.

	

Thiết	Kế	Chân	Đế	Linh	Hoạt
Thiết	kế	chân	đế	linh	hoạt	cho	phép	màn	hình	có	thể	nghiêng	từ	20	đến	70	độ	hoặc	đặt	nằm
phẳng	trên	mặt	bàn.



	

Độ	Cứng	Màn	Hình	7H	Chống	Trầy	Xước
Màn	hình	TD2230	có	lớp	kính	bảo	vệ	với	độ	cứng	7H	giúp	tăng	khả	năng	chống	trầy	xước
nhằm	mang	lại	trải	nghiệm	an	toàn	và	bền	khi	sử	dụng	sản	phẩm.	Sản	phẩm	phù	hợp	cho	giáo
dục	hoặc	môi	trường	công	cộng.



	

Bảo	Vệ	Mắt
Công	nghệ	Bộ	lọc	ánh	sáng	xanh	và	chống	nhấp	nháy	giúp	bảo	vệ	đôi	mắt	của	bạn	khi	làm
việc	lâu	trên	màn	hình	cảm	ứng	TD2230.



	

ViewMode:	Các	Chế	Độ	Màu	
Màn	hình	sở	hữu	tính	năng	ViewMode	độc	quyền	bao	gồm	các	thiết	lập	màu	cho	từng	chế	độ
xem	“Game,”	“Movie,”	“Web,”	“Text,”	và	“Mono”.	Các	thiết	lập	này	được	cài	đặt	sẵn	bao	gồm
tăng	cường	đường	cong	gamma,	nhiệt	độ	màu	độ	tương	phản,	độ	sáng	để	giúp	bạn	có	những
trải	nghiệm	tốt	nhất	tuy	thuộc	vào	từng	hoàn	cảnh	sử	dụng.

ViewMode



	

Loa	Kép	Cho	Trải	Nghiệm	Sống	Động
Màn	hình	được	trang	bị	loa	kép	giúp	bạn	có	những	giây	phút	trải	nghiệm	hình	ảnh	và	âm	thanh
tuyệt	vời	hơn.



	

Treo	Tường	VESA
Màn	hình	được	tích	hợp	khả	năng	treo	tường	VESA	100x100mm	giúp	bạn	có	thể	gắn	thiết	bị
lên	giá	treo	hoặc	tường	tùy	theo	nhu	cầu	sử	dụng.	Chân	đễ	cũng	được	thiết	kế	dưới	dạng	có
thể	tháo	rời	giúp	bạn	dễ	dàng	treo	thiết	bị	hơn.

VESA
				



	

	

Technical	Specifications

DISPLAY Display	Size	(in.) 22

Viewable	Area	(in.) 18.8"/47.8cm	(H)	x	10.6"/	26.9	cm	(V);	21.5"/	54.6	cm	diagonal

Panel	Type IPS	Technology

Resolution 1920	x	1080

Resolution	Type FHD

Static	Contrast	Ratio 1,000:1	(typ)

Dynamic	Contrast	Ratio 50M:1

Light	Source LED

Colours 16.7M

Colour	Space	Support 8	bit	(6	bit	+	Hi-FRC)



Brightness 200	cd/m²

Aspect	Ratio 16:9

Response	Time	(Typical
GTG)

14ms

Response	Time	(GTG	w/OD) 5ms

Viewing	Angles 178º	horizontal,	178º	vertical

Backlight	Life	(Hours): 30000	Hrs	(Min)

Curvature: Flat

Refresh	Rate	(Hz): 60

Blue	Light	Filter: Yes

Flicker-Free: Yes

Colour	Gamut: NTSC:	77%	size	(Typ)

Pixel	Size: 0.248	mm	(H)	x	0.248	mm	(V)

Touch	Screen: Projected	capacitive,	10-point	multi	touch

Surface	Treatment: Glossy,	Hard	Coating	(7H)

INPUT	SIGNAL Frequency Analog:	Fh	=	24	~	82KHz	;	Fv	=	50	~	76Hz
Digital:	Fh	=	15	~	82KHz	;	Fv	=	50	~	76Hz

Sync Analog:	Separate	Sync/	Composite	Sync	/	Sync	on	Green
Digital:	TMDS

COMPATIBILITY PC Display:	Windows	7/8/8.1/10	certified
Touch	module:	
Windows	7/8/8.1/10	certified
Linux	2.6.38	tested
Chrome	OS	Kernel	3.10	tested
Android	4.0	tested

Mac® Display:	Power	Mac	tested
Touch	module:	iOS	not	support

CONNECTOR Digital HDMI	x	1	(v1.4	compatible),	DisplayPort	x	1	(v1.2	compatible)

Analog VGA	x	1	(0.7/1.0	Vp-p,	75	ohms)

Audio	Out Earphone	out	x	1	(3.5mm	plug)

Audio	In Audio	in	x	1	(3.5mm	plug)

SPEAKERS SPEAKERS 3W	x	2

USB 	 Up	Stream:	Type	B		x	1
Down	Stream:Type	A		x	2

POWER Power 5.5	x	2.5	x	11	mm	DC	connector

Voltage AC	100-240V	(Universal);	50/60Hz

Consumption 25W

Optimize 22W

Conserve 19W

ERGONOMICS 	 Tilt:20±	2	~	70±	2,	90	(Flat)	degrees

SPECIAL	FEATURES 	 DDC/2B,	DDC/CI,	HDCP,
KENSINGTON	Microsaver	Security	Compatible,	12	OSD
Languages,	Windows	10,	Flicker	Free.

WALL	MOUNT VESA® 100mm	x	100mm

OPERATING
CONDITIONS

Temperature	(º	F	/	º	C) 32°F	to	104°F	(0°C	to	40°C)

Humidity 20%	to	90%	(no	condensation)

DIMENSIONS	(W	x	H	x	D)
(mm)

Physical	with	stand	(mm) 490mm	(W)	x	299mm	(H)	x	47mm	(D)	(@0	degree)
490mm(W)	x	299mm(H)	x	130mm(D)	(@20	degrees)
490mm	(W)	x299mm(H)	x	283mm	(D)	(@70	degrees)

Physical	without	stand
(mm)

490mm	(W)	x299mm(H)	x	47mm	(D)



Packaging	(mm) 550mm	(W)x	371mm	(H)	x	114mm	(D)

WEIGHT Net	with	stand	(kg) 3.58kg

Net	without	stand	(kg) 3.58kg

Gross	(kg) 4.7kg

REGULATIONS 	 cULus,	FCC-B,	ICES003,	Energy	Star	8.0,	EPEAT	Bronze,	CEC,
MX-CoC,	Mexico	Energy,	CE,	CE	EMC,	CB,	RoHS,	ErP,	REACH,
WEEE,	EAC,	UkrSEPRO,	BIS,	CCC,	China	RoHS,	China	Energy
Label,	CECP

WARRANTY 	 *Warranty	offered	may	differ	from	market	to	market

PACKAGE	CONTENTS 	 LCD	Display
AC/DC	Adapter	(1.5m)
Power	Cable	(1.5m)
HDMI	Cable	(1.5m)
USB3.0
Upstream	Cable	(1.5m)
Audio	Cable	(1.5m)
Quick	Start	Guide

*Actual	content	may	differ	from	market	to	market
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